CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần:Từ ngày 12/01  - 06/02/2026
Nhánh 1: Cây xanh của bé  : 1 tuần : Từ 12 - 16 / 01/2026
Nhánh 2 :Một số loại hoa : 1 tuần :Từ 19 -  23 /01/2026
Nhánh 3: Một số loại quả : 1 tuần : Từ 26 - 30 / 01/2026
Nhánh 4:Một số loại rau  : 1 tuần : Từ 02- 07 /1/2026
	
STT

	
Mục tiêu GD
	Đ/C bổ sung 

	Giáo dục phát triển thể chất:

	1
	MT2: Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Hô hấp: Thổi bóng bay; Gà gáy
- Tay – vai: 
+2. Hai tay đưa ra trước sang ngang (1;3)
+ 3. Đứng quay sang phải sang trái, sang phải (2;4)
- Lưng, bụng, lườn:
2. Đứng nghiêng người sang 2 bên(1;3)
3. Đứng quay sang phải sang trái, sang phải (2;4)
- Chân:
+ 2.Ngồi co duỗi chân (1;3) 
+ 3.Đứng khuỵu gối (Hai tay chống hông khuỵu gối) (2;4)
- Bật, nhảy
+ 2. Bật  lên phía trước, bật về chỗ cũ. (1;3)
+ 3. Bật lùi lại, bật về chỗ cũ. (2;4)
	

	2
	MT4: Trẻ kiểm soát được vận động khi chạy liên tục trong đườngdích dắc (3 – 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài 
	

	3
	MT6: Trẻ biết thể hiện sự khéo léo khi nắm trúng đích bằng một tay( Đích ngang xa 1,5m)
	

	4
	MT7: Trẻ biết thể hiện sự khéo léo khi trườn dưới dây 
	

	4
	MT8: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Bật liên tục vào các ô
	

	5
	MT11. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm và món ăn quen thuộc khi nhìn vật thậthoặctranhảnh(thịt, cá,trứng,sữa,rau...) (CS7)
	

	6
	MT20: Trẻ biếttránh một số hành động nguy hiểmkhi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc  sặc 
	

	Giáo dục phát triển nhận thức:

	7
	MT21: Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, hay đặt câu hỏi về đối tượng. (Vì sao cây bị héo? Vì sao lá cây bị ướt?)
- Trẻ có khả năng đặt câu hỏi, yêu thích khám phá, tìm hiểu các sự vật, hiện tượng xung quanh (STEAM)
	

	8
	MT22. Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng; nhìn, nghe, ngửi, sờ; nếm… để nhận ra đặc điểm nổi bật của một số loại cây, hoa, quả, rau.
Trẻ có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm, sự vật hiện tượng xung quanh của cây; hoa; quả; rau (STEAM)
	

	9
	MT23:Trẻ làm được thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.
Trẻ có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm pha chế nước cam. (STEAM)
	

	10
	MT25: Trẻ biết phân loại một số loại cây, rau, quả, hoa theo tên gọi  
	

	11
	MT35: Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước cao hơn / thấp hơn.(CS15)
	

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ:

	12
	MT46: Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát của một số loại cây, hoa, quả, rau … Trong các hoạt động
	

	13
	MT47:Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
-  Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc phù hợp:  Hoa mào gà; chú đỗ con; Bé hành đi khám bệnh; hương thơm của các loài hoa; sự tích hạt thóc…
- Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè: 
+ Bài hát: Cây bắp cải; bầu và bí; quả; hái hoa; …
+ Bài thơ: Hoa kết trái; Hoa sen; củ cà rốt; cây dây leo;  khế; bắp cải xanh…
+ Ca dao, đông dao: Cây bắp cải xanh, Hoa trong vườn, Quả cam quả quýt, Cây chuối nhà em, Cây lúa vàng…
+ Câu đố: Qủa chuối; quả thị; quả mận; quả đu đủ……
- Trẻ có khả năng nghe và tóm tắt hoặc trình bày lại đoạn thông tin khoa học ngắn (STEAM)
- Trẻ có khả năng đưa ra nhận xét về ý kiến một vấn đề(STEAM)
	

	14
	MT52.Trẻ đọc thuộc bài thơ: Cây dây leo, Khế…
	

	15
	MT56: Nói đủ nghe, không nói lí nhí

	16
	MT59: Nhận dạng được một số nhóm chữ cái trong bảng chữ cái d; đ tiếng Việt theo khả năng.
	

	17
	MT60: Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoạc.
- Trẻ thích tô,đồcácnétchữ,saochép mộtsốkíhiệu,chữcái: d; đ
	

	Giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội:

	18
	MT 72: Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ. Nhận biết hành vi “Đúng”- “Sai”; “tốt” - “xấu”.
- Chơi hòa thuận với bạn
	


	19
	MT73: Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Tự giác bỏ rác đúng nơi quy định.
	

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	20
	MT76: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện chủ đề thực vật.
 Các bản nhạc tiếng Việt, hay bản nhạc tiếng nước ngoài....
	

	
	MT78:Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộcbài hát : Màu hoa
	

	21
	MT79:Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạcvới các hình thức: 
- Vỗtay theo phách bài hát: Bắp cải xanh…
Trẻ trải nghiệm nhiều phương tiện nghệ thuật và thể hiện bản thân thông qua phương tiện nghệ thuật đó.
	





	22
	MT80: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu (màu nước, đất nặn, sáp màu, giấy màu, hồ dán …) tạo ra bông hoa bằng vân tay; tô màu các loại rau
Trẻ có khả năng thể hiện sự sáng tạo các nguyên vật liệu trong các hoạt động tạo ra sản phẩm (STEAM)
	

	23
	MT82: Trẻ biết cắt theo đường thẳng, xé theo dải, xé vụn và dán thành lá cây và sáng tạo theo cách riêng của trẻ (CS30)
	

	24
	MT83: Trẻ biết xoay tròn, lăn dọc ấn dẹp đất nặn, gắn để tạo thành quả cam 
	

	25
	MT87: Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc chủ đề thực vật.
	

	26
	MT89:Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	



II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
*Cây xanh của bé:
-Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của cây xanh như hình dáng; màu sắc; …Trẻ biết phân loại một số loại cây xanh theo tên gọi, đặc điểm nổi bật.
-Biết ích lợi của cây xanh đối với con người (Làm bóng mát; chống bụi bẩn; lấy gỗ...).Trẻ biết được mối liên hệ của cây xanh với môi trường sống.
-Biết chăm sóc cây mau lớn; biết thu nhặt lá cây bỏ vào thùng rác hữu cơ.
*Một số loại hoa:
-Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của cây hoa như hình dạng cánh hoa; màu sắc của lá và bông hoa; môi trường sống của hoa …Trẻ biết phân loại một số loại cây hoa theo tên gọi, đặc điểm nổi bật.
- Biết ích lợi của cây hoa  đối với con người (trang trí lễ, tết; trồng làm cảnh; làm nước hoa...). 
- Biết chăm sóc cây hoa mau lớn; không bẻ cành hái hoa...
*Một số loại quả:
-Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của một số quả quen thuộc như hình dạng của quả; màu sắc của quả;…Trẻ biết phân loại một số loại quả theo tên gọi, đặc điểm nổi bật.
- Biết ích lợi của quả  đối với con người (cung cấp vitamin C tốt cho sức khỏe...). 
- Biết chăm sóc cây ăn quả để cây mau lớn cho ra nhiều quả ngon...
* Một số loại rau:
-Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của một số rau quen thuộc như hình dạng; đặc điểm; môi trường sống của rau. …Trẻ biết phân loại một số loại quả theo tên gọi, đặc điểm nổi bật.
- Biết ích lợi của rau đối với con người (cung cấp vitamin tốt cho sức khỏe...). 
- Biết chăm sóc vườn rau để rau mau lớn..
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề: Thế giới Thực vật
- Bộ đồ chơi xây dựng; nấu ăn; Bán hàng rau; hoa; quả;...
 - Tranh ảnh về một số các loại hoa, quả, cây xanh và rau củ.
- Tranh thơ, tranh truyện minh hoạ hoặc mô hình: bài thơ: Cây dây leo;Khế. Câu chuyện: “ Hoa mào gà”; “ Chú đỗ con”
- Các nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động khám phá; trải nghiệm 
- Nguyên liệu tạo hình: giấy màu; lá cây, đất nặn, màu nước; .....
- Đồ dùng học toán phục vụ cho tiết học toán só sánh 2 đối tượng cao hơn; thấp hơn
- Dụng cụ âm nhạc: Đàn đài, sắc xô, mõ dừa,.... Băng đĩa nhạc các bài hát trong chủ đề Thực vật
- Thiết kế bài giảng và tranh thơ minh hoạ bài thơ, câu chuyện
- PP 1 số  hình ảnh AI về một số loại Thực vật cây; hoa; quả; rau. Các bài thơ, bài hát, câu đố trong chủ đề. 
* Cây xanh của bé
- Vật thật; lô tô; tranh ảnh, hình ảnh , video AI về cây xanh của bé
- Đồ dùng học tập; Phiếu ghi chép
* Một số loại hoa; quả; rau:
- Vật thật; Tranh ảnh, hình ảnh/ videovề hoa; quả; rau
- Đồ dùng học tập; Phiếu ghi chép
- Các đồ dùng; nguyên vật liệu cam; cốc; thìa; đường...để trẻ hoạt động “ Pha chế nước cam”
- Đồ chơi theo thông tư; đồ chơi tự làmvề hoa; quả; rau
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 12 - 16 / 01/2026)
	Tuần 2
( Từ 19 -  23 /01/2026)
	Tuần 3
( Từ 26 - 30 / 01/2026)
(DA: Pha chế nước cam)
	Tuần 4
(Từ 02- 07 /1/2026)

	Lưu ý

	Chủ đề
	Cây xanh của bé  
	Một số loại hoa
	Một số loại quả
	Một số loại rau  
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần, tạo không khí vui tươi phấn khởi và cảm giác được yêu thương khi đến trường.Tạo thói quen lễ phép cho trẻ khi đến lớp.Cho trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trò chuyện; Xem tranh ảnh một số thực phẩm thịt, cá, trứng, sữa, rau 
- Trò chuyện  nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
-Trò chuyện về tên gọi và một số điểm nổi bật của cây xanh như hình dáng; màu sắc; ... Biết ích lợi của cây xanh đối với con Trẻ biết được mối liên hệ của cây xanh với môi trường sống.
- Trò chuyện về tên gọi; đặc điểm; sự phát triển; ích lợi của một số loại quả
- Trò chuyện về tên gọi; đặc điểm; sự phát triển; ích lợi của một số loại rau 
- Trò chuyện về tên gọi; đặc điểm; sự phát triển; ích lợi của một số loại quả
- Trò chuyện  về tên gọi; đặc điểm; sự phát triển; ích lợi của  một số loại hoa
- Trò chuyện về những hành vi “Đúng”- “Sai”; “tốt” - “xấu”.
- Chơi các trò chơi: Phân loại cây xanh; hoa; quả; rau theo yêu cầu. TC: Gieo hạt; cây cao cỏ thấp…..
[bookmark: _GoBack]- Đọc các bài đồng dao; ca dao; câu đố về hoa; quả; rau…..
	

	TD sáng
	MT2: Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Hô hấp: Thổi bóng bay; Gà gáy
- Tay – vai: 
+2. Đứng nghiêng người sang 2 bên (1;3)
+ 3. Đứng quay sang phải sang trái, sang phải (2;4)
- Lưng, bụng, lườn:
2. Đứng nghiêng người sang 2 bên(1;3)
3. Đứng quay sang phải sang trái, sang phải (2;4)
- Chân:
+ 2.Ngồi co duỗi chân (1;3) 
+ 3.Đứng khuỵu gối (Hai tay chống hông khuỵu gối) (2;4)
- Bật, nhảy
+ 2. Bật  lên phía trước, bật về chỗ cũ. (1;3)
+ 3. Bật lùi lại, bật về chỗ cũ. (2;4)
Mỗi động tác tập 2Lx4N, động tác nhấn mạnh tập 3Lx4N theo nhạcbài hát, nhịp hô.
	

	[bookmark: _Hlk210905048]Hoạt động học
	Thứ 2
	Toán
So sánh 2 đối tượng về kích thướccao hơn–thấp hơn

	KPXH
Khám phá một số loại hoa
	  KPXH
Khám phá quả cam( 5E)
	 KPXH
Khám phá một số loại rau
	

	
	Thứ
3
	Thể dục
- VĐCB: Chạy liên tục trong đường dích dắc
- TCVĐ: Chuyền bóng
	Thể dục
- VĐCB:  Ném trúng đích bằng 1 tay (đích ngang xa 1,5m)
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
	Thể dục 
-VĐCB:Trườn dưới dây
-TCVĐ: Chim sẻ vào vườn 
	Thể dục
-VĐCB:Bật qua vật cản 10-15cm-TCVĐ:Thỏ nghe tiếng động
	

	
	Thứ
4
	Tạo hình
Xé, dán lá cây
	Tạo hình
In hoa bằng vân tay
	Tạo hình
Nặn quả cam

	Tạo hình
Tô màu các loại rau

	

	
	Thứ
5
	TCXH
-Nhận biết hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.

	Âm Nhạc
- Dạy hát «  Màu hoa » (TT) – Nhạc sỹ «  Thuận Yến »
-Nghe hát bài : “Hoa thơm bướm lượn”, DCQH Bắc Ninh
- TCÂN : Nhảy theo giai điệu

	KNXH
Kĩ năng  phòng tránh khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc


	Âm nhạc
-  VĐTN : Vỗ tay, gõ đệm theo phách bài hát: Cây bắp cải. (TT)
Nhạc và lời : Hoàng Văn Yến
-Nghe hát bài : “Lý Cây bông
”- Dân ca Nam Bộ 
- TCÂN: Nghe âm thanh to- nhỏ
	

	
	Thứ
6
	Văn học: 
Thơ: Cây dây leo
	Văn học:
Truyện: Hoa mào gà

	Văn học:  Thơ: Khế
	Văn học:
Truyện: Chú đỗ con
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	 HĐCMĐ
Giao lưu kéo co khối 3 tuổi 
- TCVĐ:Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt.
	HĐCMĐ
Xếp bông hoa bằng hột hạt
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do:  Vẽ theo ý thích  bằng phấn , chơi với đồ chơi ngoài

	HĐCMĐ
Quan sát cây xoài; cây hồng xiêm
-TCVĐ: Cây cao bóng cả
- TCTD: Chơi với các ĐC ngoài trời
	 HĐCMĐ
- Quan sát: vườn rau
- TCVĐ:Chim bắt sâu, 
- CTD: Chơi với ĐCNT, cát ; sỏi…
	

	
	Thứ
3
	 HĐCCĐ
Quan sát cây xấu; cây xoài
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng
- CTD: Chơi vớiđồ chơi ngoài trời , cáct, sỏi, lá….
	HĐCMĐ
Quan sát:  Bầu trời, cảm nhận ánh nắng mặt trời
- TCVĐ: Chạy theo tia nắng
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt
	HĐCMĐ
- Trải nghiệm với nhữngviên sỏi.
- TCVĐ:“Ếch bật nhảy”.
- CTD: Chơi với ĐCNT, cát

	HĐTN
Chơi với chai lọ
- TC dân gian: Chi chi chành chành
-  CTD :  Chơi với bóng, vòng, phấn, nước, sỏi ; các dồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ
4
	- HĐCCĐ: 
Thăm quan khu vườn cổ tích 
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân, chơi với vóng, phấn, lá cây… 
	HĐCMĐ
- Quan sát :vườn hoa
- TCVĐ: Gió thổi gió thổi
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời.
	HĐCMĐ
- Quan sát : Thời tiết cảm nhận sự thay đổi của gió
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn:  Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân
	 HĐCMĐ
Cho trẻ trải nghiệm hoạt động nhặt rau
- TCVĐ:Gieo hạt rau
- Chơi tự chọn:  Chơi với cát, nước
	

	
	Thứ
5
	HĐCCĐ
Vẽ cây xanh theo ý thích trên sân
- TVĐC: Gà kiếm mồi
- CTD: Lá cây hột hạt, đồ chơi ngoài trời
	 HĐCMĐ
- Quan sát:  thời tiết 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân.
	HĐCMĐ 
- Trải nghiệm: In hình các loại hoa; quả trên cát
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân.
	 HĐCMĐ
Khám phá khu vực Âm thanh 
- TCVĐ:Bịp mắt đoán âm thanh đồ vật
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt
	

	
	Thứ
6
	 HĐCMĐ
- Tổ chức chăm sóc vườn cây xanh; cây hoa khu vực của lớp
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do Đồ chơi trên sân trường
	HĐCMĐ
- Bé tập làm vệ sinh môi trường
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trường

	 HĐTN
Thu gom rác sân trường
Phân loại rác
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trường
	HĐCMĐ
- Tổ chức chăm sóc vườn rau của khối lớp 3 tuổi
-TCVĐ: Chim bắt sâu
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trường
	

	Hoạt động thay thế
	
	Những chiếc lá diệu kì 
	Nhận biết một số thực phẩm cần thiết cho cơ thể
	EDP: Pha chế nước cam
	Trải nghiệm nhặt rau
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:
- Tuần 1: Góc xây dựng/ xếp hình: Vườn cây xanh
- Tuần 2:Xây dựng vườn hoa
- Tuần 3: Xây vườn cây ăn quả
- Tuần 4: Xây vườn rau
* Yêu Cầu:
- Biết thoả thuận nhận vai chơi: người xây dựng, chú lái xe chở vật liệu…
- Biết thể hiện rõ công việc của người xây dựng
- Biết sử dụng vật liệu khác nhau để xếp vườn cây xanh.
- Rèn kỹ năng phối hợp nhóm và kỹ năng thao tác vai chơi khi chơi, kỹ năng liên kết góc chơi, kỹ năng xây dựng
- Chơi vui vẻ đoàn kết, biết cất dọn đồ dùng sau khi chơi.
* Chuẩn bị: Gạch nhựa ,hàng rào, cây xanh, cây ăn quả; các loại cây hoa, cây rau, ….
* Cách chơi: 
- Cô hỏi trẻ hôm nay các con sẽ chơi gì ở góc xây dựng?Cô giáo gợi ý trẻ về công trình xây dựng, giúp trẻ hình dung ra công trình xây dựng, gợi ý để trẻ phân vai chơi, vai kĩ sư trưởng. Hướng dẫn gợi mở trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để xây dựng và phân các khu trong công trình như mô hình khu vườn hoa, vườn rau, vườn cây ăn quả.Cô khuyến khích trẻ làm việc theo nhóm và tạo ra công trình như ý.
- Các bạn có biết trong khu trồng rau xanh sẽ trồng những loại rau gì? Còn vườn cây ăn quả các con sẽ trồng cây gì? Cô thấy TĐ mình trồng dứa để xuất khẩu đấy, chúng mình có nghĩ đến việc mình sẽ trồng một vườn dứa không? Các con nghĩ gì khi chúng mình sẽ trồng thêm vườn chè?
2. Góc phân vai
- Tuần 1:  Gia đình, cửa hàng bán hạt giống…
- Tuần 2: Gia đình, Cửa hàng hoa
- Tuần 3: Cửa hàng bán các loại quả, Nấu ăn.
- Tuần 3: Gia đình, cửa hàng bán rau.
* Yêu Cầu:
- Trẻ biết nhậnvai chơi phù hợp với khả năng và thể hiện đc vai chơi
- Trẻ nắm được một số công việc của vai chơi nấu ăn, bán hàng, làm bác sĩ. Khi đóng vai người bán hàng phải niềm nở với người đến mua.
- Biết một số kỹ năng bán hàng
* Chuẩn bị: 
- Đồ chơi bán hàng như: Hạt giống; cửa hàng bán các loại rau củ quả,hoa; Các đồ dùng nấu ăn; bếp, bát thìa, các loại thực phẩm thịt cá; rau; quả để chế biến… 
- Không gian đủ cho trẻ tham gia chơi.
* Cách chơi:
- Cô giáo giới thiệu góc chơi, gợi ý để trẻ tự chọn bạn chơi, vai chơi.
+ Cô hướng dẫn trẻ nhập vai vào trò chơi gia đình; bán hàng; nấu ăn
+ Cô hỏi trẻ: Con thích đóng vai ai trong gia đình? Mẹ thường nấu những món gì cho chúng mình ăn; bố làm công việc gì trong gia đình?
Ai thích làm bác bán hàng? Bán các mặt hàng gì? Khi bán hàng bác bán hàng sẽ nói ntn với khách hàng? Ai đóng vai khách mua hàng? Muốn mua hàng bác sẽ nói với người bán hàng ntn? 
3. Góc tạo hình
- Tuần 1; 2: Tô màu; cắt; xé; dán in ấn các loại cây xanh; cây hoa
- Tuần 3, 4: Tô màu; nặn, xé; cắt dán các rau; quả 
* Yêu Cầu: 
- Phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu, nặn hoa, xé; cắt; dán; in ấn các loại cây xanh; hoa; quả, rau…
- Rèn cho trẻ tính kiên trì, cẩn thận
- Rèn cho trẻ tính thẩm mỹ
- Phát triển khả năng sáng tạo khi tham gia tạo hình
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động, quan tâm đến bạn bè
* Chuẩn bị:  Sách tranh ảnh, giấy màu, keo dán, Đất nặn, đĩa đựng sản phẩm, bảng con; sáp màu; giấy vẽ; kéo; màu nước; khăn….đủ cho trẻ
* Cách chơi: 
- Bạn nào hôm nay sẽ là hoạ sỹ tài ba? Hoạ sỹ hôm nay sẽ làm gì vậy? Để tạo tạo hình xé dán ; tô màu cây xanh thì hoạ sỹ cần làm gì? Muốn in ấn hoa các bác sáng tạo bằng đồ dùng gì? in ấn hoa ntn? bác định sáng tạo hoa có màu gì?
- Các bác đã đưược ăn những loại rau; quả gì rồi? để sáng tạo được nhiều quả ngon các họa sỹ sáng tạo bằng cách nào? Tô màu và làm gì? . Cô hướng dẫn trẻ cầm kéo, phết hồ; kĩ năng tô màu … để tạo nên một sản phẩm đẹp
4.Góc khám phá/ toán
- T1; 2: so sánh 2 đối tượng về kích thước cao hơn/ thấp hơn
- T3;4: Củng cố khái niệm và làm quen với “Bằng nhau”; phân loại lô tô theo yêu cầu
*Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và so sánh được 2 đối tượng khác nhau về kích thước:  cao hơn/ thấp hơnbằng nhau.
- Biết dùng từ ngữ toán học để diễn tả: “ cao hơn”, “thấp hơn”, “bằng nhau”.
- Biết quan sát, so sánh bằng mắt và thao tác thực hành (đặt chồng, đặt cạnh).
- Rèn luyện -tư duy so sánh – phân loại-và kỹ năng ngôn ngữ khi diễn đạt kết quả.
- Phát triểnsự khéo léo của đôi tay, phối hợp tay – mắt khi thao tác với vật thật.
- Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàngsau khi chơi.
- Biết lắng nghe, chia sẻ và hợp tác với bạn khi cùng khám phá.
* Chuẩn bị
- Một số -vật mẫu có kích thước khác nhau: Đồ chơi cây xanh; cây ăn quả; cây hoa có sự so sánh cây cao- cây thấp; cây cao bằng nhau
- Bảng mẫu minh họa có gắn 2 vật khác nhau về kích thước
- Mỗi nhóm nhỏ (3–4 trẻ) có:
- 3-4 trẻ có đồ chơi cây xanh; cây ăn qủa; cây hoa có kích thước khác nhau; bằng nhau.
-Thẻ mặt cười, mặt buồn để trẻ giơ khi chọn đáp án đúng/sai.
- Trang trí góc khám phá bằng hình ảnh cây cao- thấp
- Lô tô các loại hoa; quả; rau….
* Cách chơi
* Cô đưa 2 cây xanh; cây hoa; cây rau ra hỏi: Hai câynày có giống nhau không?
+ Gợi ý: Con thử xem cây xanh và cây ăn quả; cây hoa…và cây hoa…cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn nhé!                                                                                                       - Cô hướng dẫn: Hướng dẫn trẻ cách so sánh bằng cách đặt cạnh nhau
- Cho trẻ đặt hai cây cạnh nhau để so sánh sự bằng nhau
* Trẻ thực hành nhóm chơi:  Cô phát đồ dùng cho nhóm yêu cầu
- Gợi ý thêm: Con có thể để 2 cây cạnh nhau để so sánh cho dễ.
 - Bao quát, giúp đỡ nhóm yếu. 
- Cô phát lô tô các loại hoa; quả; rau: Cô chia trẻ theo 3 nhóm yêu cầu trẻ phân loại lô tô những hoa; quả; rau giống nhau
- Cô nhận xét, khen nhóm so sánh đúng, nói to rõ ràng.  
+ Nhận xét trẻ biết phân loại hoa; quả; rau theo đúng yêu cầu của cô.
5. Góc sách truyện
Xem tranh ảnh về các loại hoa, quả; loại rau. Làm sách về một số loại quả, loại rau, loại hoa. Vẽ hình tròn theo mẫu
* Yêu Cầu: 
- Biết sưu tầm một số hình ảnh về 1 số loại hoa; quả; rau và cắt dán hình ảnh đó tạo thành bộ sư tập hoặc sách về loại hoa; quả; rau bé thích. Bước đầu trẻ biết sử dụng kỹ năng dán tạo quyển sách
- Biết cầm sách, giở sách đúng chiều. Biết cầm bút đúng để vẽ hình tròn theo mẫu.
- Biết giữ gìn và bảo vệ sách của mình và của bạn, có ý thức và trách nhiệm khi tham gia làm việc theo nhóm.
* Chuẩn bị: 
- Tranh truyện, sách báo về chủ đề thực vật, giấy, kéo, hồ dán, bút dạ...
* Cách chơi: 
- Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, cầm vở. Xem tranh ảnh, kể được tên các loại hoa trong ảnh. Cô hướng dẫn trẻ cách phết keo dán và dán hình ảnh để tạo thành quyển sách về các loại hoa; quả; rau mà trẻ chọn
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ hình tròn theo mẫu. Hướng dẫn trẻ biết cách cầm bút đúng. 
- Cô hướng dẫn trẻ lật, mở sách, xem tranh đúng chiều. Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
6. Góc âm nhạc:
(T1,2):  Hát, vận động một số bài hát về chủ đề thực vật: Quả gì; vườn cây của ba; bắp cải xanh; màu hoa….
(T3,4): Hát những bài hát có nội dung về chủ đề: Bầu và bí; quả; hái hoa; Chăm rau….
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ mạnh dạn tham gia hát gõ đệm, vận động minh họa một số bài hát về  Quả gì; vườn cây của ba; bắp cải xanh; màu hoa…
b. Chuẩn bị: Nơ hoa đeo tay, dụng cụ âm nhạc.
c. Cách chơi: Trẻ lấy dụng cụ âm nhạc rồi vận động các bài hát theo ý thích của mình.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Trước khi ăn cho trẻ nói đúng tên một số thực phẩm và món ăn. Cho trẻ biết lợi ích của thực phẩm đó.
-Dạy trẻ kỹ năng rửa tay trước khi ăn, sau khi đi VS, khi tay bị bẩn, biết xúc miệng sau giờ ăn, ngủ dậy biết cất gối, cất chiếu....
- Dạy trẻ ăn chậm, nhai kĩ tránh; xúc miếng cơm vừa miệng để tránh hóc sặc .
	

	[bookmark: _Hlk210908603][bookmark: _Hlk210908632]Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Ôn tập:So sánh 2 đối tượng về kích thước cao hơn- thấp hơn 
- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp LQ với sách toán: Cao hơn/ thấp hơn T12)
	- TC : Tìm hoa theo yêu cầu
- Nghe đọc các bài thơ có trong chủ đề: Cây dây leo; khế….
	- Xem tranh ảnh một số thực phẩm thịt, cá, trứng, sữa, rau
-  TC : Tìm quả theo yêu cầu

	- LQ: TCVĐ: Bật qua suối
-  TC : Tìm rau  theo yêu cầu

	

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện một số loại cây xanh
- Nghe đọc các bài Ca dao, đồng dao: Quả cam quả quýt, Cây chuối nhà em …
	-  LQ:Nặn quả cam
- Hát bài hát: màu hoa; em yêu cây xanh….
	- Tô màu các loại quả
-  Rèn các thao tác vệ sinh cá nhân

	-  Làm quen với sách Bé bảo vệ môi trường
- Đọc câu đố về các loại rau……và trả lời.
	

	
	Thứ 4
	- Trò chơi cảm thụ âm nhạc “Gõ nhịp vui”
- Hát bài hát bài: Em yêu cây xanh

	- LQ: VĐMH bài hát “ Xòe hoa”
- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp bé làm quen với chữ cái: Chữ cái n; m 
( sách LQVCC)
	- Trò chơi cảm thụ âm nhạc “ gõ nhịp cùng cô”

- Chơi với bộ đồ chơi thả hình theo tranh 
	- Trò chơi cảm thụ âm nhạc “ vũ điệu vui nhộn”
-Nghe các bài hát về các con vật sống trong rừng: Chú voi con…..
	

	
	Thứ 5
	- LQKTM: Nghe truyện” Hoa mào gà”
- Dạy trẻ kỹ năng “Bàn tay sạch”

	- Nghe các bài thơ có trong chủ đề: Cây dây leo; khế…..
-  Thực hiện yêu cầu trong sáchTCKNXH( T17)
	- Nặn các loại quả ngon theo ý thích.
-  Đóng Dự án ( Pha chế nước cam)

	- LQKTM: Nghe truyện “ Chú đỗ con”
- Nghe các bài hát: Màu hoa, em yêu cây xanh; chăm rau; …

	

	
	Thứ 6
	- Sinh hoạt văn nghệ/sinh nhật trẻ trong tháng
- Sắp xếp ĐDĐC gọn gàng
- Nêu gương bé ngoan 

	
	
	        Công tác phối hợp tuyên truyền với gia đình trẻ và cộng đồng
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ đề Thực vật: Tuyên truyền tới phụ huynh cho trẻ nói đúng tên các thực phẩm và món ăn quen thuộc về rau; củ; quả…mà trẻ được ăn hàng ngày khi ở nhà; ở lớp.
- Tuyên truyền về cách dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những loại quả có hạt dễ gây hóc khi ăn. Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh cách sơ cứu trẻ khi bị hóc… 
- Tuyên tuyền về chăm sóc theo dõi sức khỏe cho trẻ khi ở nhà, tuyên truyền về cách phòng chống béo phì cho trẻ,...
- Cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, VS phòng bệnh mùa đông.
2. Hình thức tuyên truyền
- Sưu tầm tranh ảnh và bài viết về cách phòng bệnh; sơ cứu khi trẻ bị hóc hột; hạt..... chủ đề Thực vật
- Trao đổi trực tiếp với phu huynh
- Trao đổi qua zalo của nhóm lớp
- Trao đổi qua trang Web, facebook ..... của nhà trường
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